
CHỦ ĐỀ/THÁNG: CÂY XANH VÀ NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP
Chủ đề nhánh 2: Các loại quả quê em

Thứ 
Hoạt động Thời gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ - Cô đến lớp sớm vệ sinh phòng học, đón trẻ trao đổi với phụ huynh về tình
- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Các loại quả, khuyến khích trẻ trẻ 
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* Nội dung
- Hô hấp: Tập hít vào thở ra.
- Tay: 2 tay đưa sang ngang, hạ 
xuống.
- Lưng: Nghiêng người sang 2 bên.
- Chân: Co duỗi từng chân

* Mục tiêu:
- Trẻ biết tập đúng theo sự hướng 
dẫn của cô.
- Cơ thể trẻ phát triển hài hoà cân 
đối.
* Chuẩn bị: Sân tập bằng phẳng 
sạch sẽ

Chơi - tập 
có chủ định 12 - 15 phút

Vận động: 18-24: Đứng ném bóng. 
24-36: Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ

Nhận biết
Nhận biết một số loại quả ở địa 
phương ( Quả cam, quả táo…,)

Dạo chơi 
ngoài trời 18 - 20 phút

* Quan sát: QS: Qủa cam, quả táo, quả bưởi, quả đu đủ, quả xoài.
* Trò chơi: TCVĐ: Gieo hạt, con thỏ, tay đẹp, chi chi chành chành, nu na nu  

Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với cát, sỏi, gậy, 
* Mục tiêu: Trẻ biết tên gọi và một số đặc điểm nổi bật của  quả cam, quả táo,
* - Trẻ biết chơi trò chơi và biết chơi ở các nhóm. Trẻ quan sát ghi nhớ có
* Chuẩn bị: Qủa cam, quả táo, quả bưởi, quả đu đủ, quả xoài. Cát, sỏi, gậy,
* Tổ chức hoạt động: Cô hướng dẫn trẻ QS: Qủa cam, quả táo, quả bưởi, quả 
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Chơi - tập 
ở các khu 
vực chơi

18 - 20 phút

* Nội dung góc chơi:
- Góc TTV: Bé bán các loại quả
- Góc HĐVĐV: Trẻ nặn quả cam
- Góc thư viện: Xem tranh ảnh về một 
số loại quả 
- Góc vận động: Trẻ chơi với bóng, 
vòng, gậy

* Mục tiêu:
- Trẻ biết thao tác các vai chơi 
về góc chơi.
- Biết sử dụng các đồ chơi trong 
khi chơi.
- Biết chơi đoàn kết và chơi 
cùng với nhau
- Trẻ thực hiện theo HD của cô

Ăn 50-60 phút - Dạy trẻ biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách, Cho trẻ làm quen với một số 
- Trẻ biết cùng cô rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, 

Ngủ 140-150phút - Cô chuẩn bị phản, gối, cho trẻ về chỗ ngủ, cô nhắc trẻ ngủ đúng tư thế,
- Trẻ ngủ cô quan sát, sửa tư thế ngủ, đóng cửa cho trẻ ngủ ngon, ngủ đủ.

Chơi - tập 10 - 12phút
Cho trẻ làm quen với vở toán.
Làm quen kiến thức mới: NB 
quả cam, quả táo

TCM: Cây cao cỏ thấp
- LQKTM: Truyện: quả thị

Trả trẻ 50-60phút - Cô tổ chức cho trẻ chơi TC: Chi chi chành chành, tắc xi; tay đẹp; Dạy trẻ 
- Cô cho trẻ đi VS rửa tay, rửa mặt, chải đầu buộc tóc cho các bạn gái. Cô



Thời gian thực hiện chủ đề: 4 tuần, từ ngày 19/01/2026 đến ngày 13/02/2026
Tuần 2: Từ ngày 26 tháng 01 đến ngày 30 tháng 01 năm 2026
*Giáo viên dạy sáng: Nguyễn Thị Thương Hiền   -     GV dạy chiều: Lò Thị Lang

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

tình hình của trẻ. Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Nhắc trẻ chào cô, chào bố, mẹ.
lời các câu hỏi đơn giản. Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc. Cô điểm danh và báo ăn cho trẻ. 
* Tổ chức hoạt động
- Khởi động: Cho đi các kiểu đi: đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm dần, đi 
thường, đứng lại.
- Trọng động: Cho trẻ tập các động tác: Hô hấp, tay, lưng, chân kết hợp với bài hát " Em yêu cây xanh”
- Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 2 - 3 vòng.

Văn học (Đ/C Cúc)
Truyện: Quả thị

HĐVĐV 
Nặn quả cam

Âm nhạc
Dạy hát : Quả
TCAN: Bạn nào hát

nống.
hột,  hạt, bập bênh, con nhún.

* quả bưởi, quả đu đủ, quả xoài và nói theo cô về đđ của quả cam, quả táo, quả bưởi, quả đu đủ, quả xoài.
chủ định và phát triển ngôn ngữ, giáo dục trẻ ăn nhiều trái cây để bổ sung vitamin cho cơ thể
hột hạt, bập bênh, con nhún.
đu đủ, quả xoài, cô giới thiệu và cho trẻ nhắc lại theo cô, cô đặt câu hỏi khuyến khích trẻ trả lời.
* Chuẩn bị:
- Bộ đồ chơi thao tác vai: Các loại 
hoa quả.
-Đồ dùng góc HĐVĐV: đất nặn, 
bảng con.
- Đồ chơi góc thư viện: Tranh ảnh 
các loại quả.
- Đồ dùng góc vận động: bóng, 
vòng, gậy.

- Cô hướng trẻ về góc chơi, cô gợi ý khuyến khích cho trẻ chơi
- Cô hướng trẻ thực hiện các thao tác chơi mô tả được công việc của 
người bán hàng
- Hướng dẫn trẻ nặn quả cam
- Trẻ biết xem tranh ảnh các loại quả ở địa phương. Hướng dẫn trẻ 
chơi với bóng, vòng, gậy
- Quan sát trẻ chơi, giúp đỡ trẻ liên kết giữa các nhóm chơi, nhắc trẻ 
chơi đoàn kết, cất đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.

thức ăn quen thuộc như: Cơm, cháo, canh, bún…
lau miệng, súc miệng sau khi ăn,… 
không nói chuyện, không làm việc riêng trong khi ngủ.

KNS: Hướng dẫn trẻ rửa mặt
Chơi với đồ chơi ở các góc

Cho trẻ làm quen với vở TH.
LQKTM: ÂN: DH: Qủa

cách mặc quần áo ấm phù hợp với thời tiết.
nêu gương trẻ ngoan, ĐV trẻ chưa ngoan. TĐ với phụ huynh về trẻ

Họp giao ban

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Thị Thương Hiền

TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN

Lò Thị Xôm

Pa Ham, ngày 23/01/2026
KÍ DUYỆT CỦA CM NHÀ TRƯỜNG

Sìn Thị Cúc
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